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	TIẾT
	                           NỘI DUNG

	ĐIỀU CHỈNH

	1,2,3
	Ôn tập :Từ đồng nghĩa ,trái nghĩa  
Ôn tập :Phép so sánh và nhân hóa 

Luyện viết đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ 
	

	               4,5,6
	Ôn tập:Kiến thức chung về truyện truyền thuyết và truyện cổ tích

Ôn tập :Văn bản Thánh Gióng
Ôn tập :Văn bản truyền thuyết và cổ tích ngoài chương trình 
	

	7,8,9
	Ôn tập :Văn bản truyền thuyết và cổ tích ngoài chương trình
Ôn tập :Từ đơn và từ phức.
Ôn tập :Từ đơn và từ phức 


	

	10,11,12
	 Ôn tập :Viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích  

 Ôn tập :Viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích  

 Ôn tập :Nói và nghe kể lại một truyền thuyết, cổ tích
 
	

	13,14,15
	 Ôn tập: Kiến thức chung về thơ lục bát 
 Ôn tập: Đọc hiểu văn bản thơ ngoài chương trình  

 Ôn tập Đọc hiểu văn bản Ca dao Việt Nam ngoài chương trình          

	

	16,17,18
	 Ôn tập :Biện pháp tu từ ẩn dụ
 Ôn tập :làm thơ lục bát
 Ôn luyện  :kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân 
	

	19,20,21

	 Ôn tập:Kiến thức chung về văn bản kí(Hồi kí và du kí) 
 Ôn tập :Đọc hiểu văn bản  kí ngoài  chương trình 
 Ôn tập :Đọc hiểu văn bản  kí ngoài  chương trình 

	

	22,23,24

	 Ôn tập giữa kì 1,luyện đề tổng hợp 
 Ôn tập giữa kì 1,luyện đề tổng hợp 

 Ôn tập giữa kì 1,luyện đề tổng hợp 
	

	25,26,27
	 Luyện tập một số dạng bài viết kể về kỉ niệm của bản thân 
 Luyện tập một số dạng bài viết kể về kỉ niệm của bản thân

 Luyện tập một số dạng bài viết kể về kỉ niệm của bản thân
	

	28,29,30
	 Ôn tập : Từ đa nghĩa ,từ đồng âm,từ  mượn
 Ôn tập : Từ đa nghĩa ,từ đồng âm,từ  mượn
 Ôn tập : Từ đa nghĩa ,từ đồng âm,từ  mượn
	

	31,32,33
	Ôn tập:Kiến thức chung về văn bản nghị luận(Nghị luận văn học)   Ôn tập :Đọc hiểu văn bản  nghị luận ngoài  chương trình.
Ôn tập :Đọc hiểu văn bản  nghị luận ngoài  chương trình.


	

	34,35,36

	Ôn tập  :Thành ngữ, dấu chấm phẩy
Ôn tập  :Thành ngữ, dấu chấm phẩy
Ôn luyện: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát 
	

	 37,38, 39

	Ôn tập:Trình bày ý kiến về một vấn đề 
Ôn tập:Trình bày ý kiến về một vấn đề 

Ôn tập:Trình bày ý kiến về một vấn đề 


	

	40,41,42
	Ôn tập cuối học kì 1, luyện các dạng đề
Ôn tập cuối học kì 1, luyện các dạng đề
Ôn tập cuối học kì 1, luyện các dạng đề
	

	43,44,45
	Ôn tập khái quát về văn bản thông tin 

Ôn tập đọc hiểu văn bản thông tin ngoài chương trình
Ôn tập đọc hiểu văn bản thông tin ngoài chương trình


	

	46,47,48
	Ôn tập :Mở rộng vị ngữ
Ôn luyện :Cách viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
Ôn luyện :Cách viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
	

	    49,50,51
	Ôn tập :Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử
Ôn tập :Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử
Ôn tập :Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử

	

	52,53,54
	 Ôn tập : Kiến thức chung về truyện đồng thoại

 Ôn tập :Đọc hiểu văn bản truyện của Pus-kin ngoài chương trình 

 Ôn tập :Đọc hiểu văn bản truyện của Pus-kin ngoài chương trình 
	

	55,56,57
	Ôn tập :Đọc hiểu truyện của An –đéc –xen ngoài chương trình 

Ôn tập mở rộng chủ ngữ 

Ôn tập mở rộng chủ ngữ 

	

	58,59,60
	Ôn tập:Kiến thức chung về thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.

Ôn tập: Đọc hiểu văn thơ có yếu tố tự sự và miêu tả ngoài chương trình 
-Ôn tập: Biện pháp tu từ hoán dụ
	

	61,62,63
	Ôn tập: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
 Luyện tập : Cách trình bày ý kiến về một vấn đề
Luyện đề tổng hợp
	

	64,65,66

	Ôn tập: Kiến thức chung về văn bản nghị luận xã hội

Ôn tập đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội ngoài chương trình
Ôn  tập đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội ngoài chương trình
	

	67,68,69

	 Ôn tập về Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn
Ôn tập giữa kì 2, luyện một số  dạng đề

Ôn tập giữa kì 2, luyện một số  dạng đề
	

	70,71,72

	Ôn luyện viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
Ôn luyện nói và nghe trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

-Bài tập tổng hợp 
	

	73,74,75
	Ôn tập: Kiến thức chung về thể loại truyện ngắn

Ôn  tập đọc hiểu  văn bản truyện ngắn ngoài chương trình 
Ôn  tập đọc hiểu  văn bản truyện ngắn ngoài chương trình
	

	76,77,78
	Luyện tập đọc hiểu văn bản truyện ngắn ngoài chương trình 
Ôn tập trạng ngữ 

Ôn tập trạng ngữ
	

	79,80,81
	Ôn tập viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 

Ôn tập viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 

Luyện đề tổng hợp 


	

	82,83,84

	Ôn tập : Văn bản thuật lại sự kiện theo nguyên nhân – kết quả
Ôn tập đọc hiểu văn bản thông tin ngoài chương trình 
Ôn tập đọc hiểu văn bản thông tin ngoài chương trình 
	

	85,86,87
	Ôn luyên :Tiếng Việt 

Ôn tập  cách tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản
Ôn tập  cách tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản
	

	88,89,90
	Luyện đề tổng hợp,ôn tập học kì II

Luyện đề tổng hợp,ôn tập học kì II

Luyện đề tổng hợp,ôn tập học kì II
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